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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Văn học Việt Nam trải qua chặng đường với bao thăng trầm, biến cố cùng 

lịch sử dân tộc. Trong chặng đường phát triển ấy, văn học trung đại Việt Nam đóng 

góp một vị trí quan trọng. Thời kì văn học trung đại, mặc dù chịu ảnh hưởng về phương 

pháp sáng tác, vay mượn một số thể loại của văn học Trung Quốc như Chiếu, Biểu, 

Hịch, Cáo, thơ Đường,… cùng sự ảnh hưởng của tam giáo Nho, Đạo, Phật, song mỗi 

giai đoạn, văn học trung đại đều có những tác phẩm thể hiện được tâm hồn thời đại, 

phản ánh được lịch sử của giai đoạn đó. Giai đoạn từ thế kỉ X – XIV, là thời kì xây 

dựng và bảo vệ đất nước Đại Việt non trẻ. Văn học thời kì này vẫn nằm trong văn học 

chức năng, đời sống văn học khá sôi nổi với các thể loại như thơ thiền, văn xuôi tự sự 

(truyện ngắn),… 

1.2. Khi xét đến giá trị của văn học, phải kể đến sự hình thành và phát triển của 

văn xuôi tự sự. Văn xuôi tự sự giai đoạn từ thế kỉ X - XIV, được coi là giai đoạn nền 

móng của loại hình tự sự, xuất hiện loại truyện thần linh, kì quái, anh tú,… với một số 

tác phẩm tiêu biểu như Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên, tác phẩm được coi là tập 

thần phả, cuốn hút mạnh mẽ nhiều thế hệ độc giả, tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục 

của Trần Thế Pháp, ghi chép lại những truyện quái dị ở cõi Lĩnh Nam,… Đặc biệt, các 

nhân vật trong tác phẩm được xây dựng chủ yếu là nhân vật chức năng, phản ánh đời 

sống tâm linh, tín ngưỡng, sự tự hào về vùng đất địa linh, nhân kiệt. Nghiên cứu những 

tác phẩm văn học giai đoạn này, không chỉ giúp ta thấy được đời sống tâm linh, tín 

ngưỡng của nhân dân, phong tục tập quán và một số nét đẹp trong truyền thống văn 

hóa của ngưới Việt (làm bánh Chưng ngày tết cúng tổ tiên, tục xăm mình, ý nghĩa của 

hình ảnh trầu cau, nguồn gốc của tổ tiên,..) mà còn thấy được sự kế thừa những môtíp 

nghệ thuật của văn học dân gian, trên cơ sở đó sáng tạo ra cái mới, chuẩn bị cho sự 

phát triển của văn học giai đoạn sau. Tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục của tác giả 

Trần Thế Pháp, ra đời vào khoảng thể kí XIV là tập truyện ngắn tiêu biểu của loại hình 

văn xuôi tự sự Việt nam thời trung đại. Có nhiều cách khai thác khác nhau về tác phẩm, 

trong đó nghiên cứu hệ thống nhân vật dưới góc nhìn tự sự sẽ góp phần làm sáng tỏ 

đặc điểm tự sự của loại truyện ngắn giai đoạn này cũng như tư tưởng của thời đại. 
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1.3. Nhân vật là yếu tố không thể thiếu trong tác phẩm văn học. Nhân vật phản 

ánh chủ đề, tư tưởng của tác giả. Nhân vật trong văn học trung đại giai đoạn từ thế kỉ 

X- XIV, đa số vẫn là nhân vật chức năng. Hiện có rất ít công trình nghiên cứu về nhân 

vật giai đoạn này để tìm ra đặc điểm, chức năng mà nhân vật đảm nhiệm, giá trị của 

nhân vật trong việc góp phần thể hiện tâm tư, tình cảm của nhân dân, tư tưởng của tác 

giả và thời đại. Có nhiều hướng để nghiên cứu về nhân vật văn học, tuy nhiên chúng 

tôi chọn hướng nghiên cứu nhân vật trong tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục dưới góc 

nhìn tự sự học để tìm hiểu đặc điểm của hệ thống nhân vật trong tác phẩm, góp phần 

làm rõ đặc trưng khá riêng biệt của văn xuôi tự sự giai đoạn này nói chung và tác phẩm 

Lĩnh Nam chích quái lục nói riêng. 

Vì những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Nhân vật trong Lĩnh Nam chích quái 

lục từ góc nhìn tự sự học” để nghiên cứu. 

2. Lịch sử vấn đề 

Có thể nói, tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục là tác phẩm tiêu biểu cho văn 

xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại trong giai đoạn từ thế kỉ X- XIV. Lĩnh Nam chích 

quái lục ra đời trong hoàn cảnh đất nước thái bình, đời sống nhân dân khá ổn định, ấm 

no. Những truyện ngắn trong tác phẩm chủ yếu ghi chép lại và phản ánh những tấm 

gương anh hùng, hào kiệt, thể hiện sự sùng bái thần linh, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân 

dân qua nhân vật được kể. Nhân vật trong Lĩnh Nam chích quái lục rất đa dạng, đó có 

thể là người thường, là vua, là thần linh, yêu quái,… Nhân vật được lí tưởng hóa, được 

tô thêm nét ly kỳ, phát huy tối đa được chức năng mà nhân vật đó đảm nhiệm. Nhân 

vật trong tác phẩm đa số vẫn được xây dựng theo hình thức hồ sơ cá nhân, hành trạng 

của nhân vật được miêu tả và kể lại khá cụ thể. Về hình thức nghệ thuật của tác phẩm, 

Vũ Quỳnh đã từng khẳng định: “việc tuy quái mà không dối trá, văn tuy dị mà không 

yêu hoang, nghĩa là tác phẩm vẫn đảm bảo giá trị lịch sử chân xác” [21, tr. 41]. Chính 

vì thế mà tác phẩm đã được giới nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu. Trong phạm vi của đề 

tài chính tôi điểm một số công trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

Trong cuốn Văn học Việt Nam (thế kỉ X – nửa đầu thế kỉ XVIII), tác giả Đinh 

Gia Khánh có viết: “Lĩnh Nam chích quái là một bước quá độ từ chỗ ghi chép thần 

tích, sự tích như Việt điện u linh sang chỗ phóng tác như Thánh tông di thảo, Truyền 
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kì mạn lục. Trên bước tiến ấy, Lĩnh Nam chích quái đã có đóng góp cho văn học những 

hình tượng nhân vật đẹp, những hình thức diễn đạt hay” [13, tr. 342]. Nhân vật là yếu 

tố đặc sắc trong tác phẩm, hình tượng nhân vật phản ánh tư tưởng tác giả và của thời 

đại. 

Trong cuốn Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại (1999), tập 1, nhà xuất bản 

giáo dục, tác giả Nguyễn Đăng Na giới thiệu và tuyển chọn những tác phẩm văn xuôi 

tự sự Việt Nam, trong đó có tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục. Tác giả đã  khái quát 

những đặc điểm cơ bản về chủ đề, nội dung, nghệ thuật, nhân vật của tác phẩm trong 

hệ thống văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam. Theo tác giả “về nội dung, tự sự thế kỉ X - 

XIV chủ yếu tập trung vào việc khẳng định nước Việt là một quốc gia độc lập trên các 

bình diện: có lịch sử lâu đời, có chủ quyền và có tương lai trường tồn. Đất Việt đâu 

đâu cũng có anh tài. Nhân kiệt, địa linh, hạo khí núi sông là những yếu tố đảm bảo cho 

tương lai dân tộc, là điểm tựa tinh thần cho dân tộc vượt qua những cơn hiểm nghèo. 

Một đất nước như vậy, không một thế lực nào có thể xâm phạm được. Về nghệ thuật, 

các môtíp “thụ thai thần kì”, “ra đời thần kì”, “xuống thủy phủ”, “lên trời”, “diệt yêu 

quái, “người xấu có giọng hát hay”,… là cơ sở cho loại hình truyện ở các giai đoạn 

tiếp theo, nhất là loại “truyền kì” [19, tr. 22-23]. Những đặc điểm về nội dung và nghệ 

thuật trên đều được thể hiện trong tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục của Trần Thế 

Pháp. Tác giả nhận định, đây là loại hình văn học: “Mặc dù chưa thoát khỏi văn học 

dân gian và văn học chức năng nhưng truyện ngắn thế kỉ X - XIV giữ vị trí cực kì quan 

trọng bởi chúng làm nhiệm vụ đặt nền móng về nội dung cũng như phương thức tư duy 

nghệ thuật cho văn xuôi tự sự trung đại nói riêng và cho truyện văn xuôi cận - hiện đại 

nói chung. Thế kỉ X - XIV mở đầu cho hai dòng tự sự viết về nhân vật lịch sử và viết về 

những truyện quái, dị, u linh,… Hai dòng tự sự này đã theo suốt hành trình văn xuôi 

Việt Nam” [21, tr. 31-32]. 

Còn tác giả Trần Đình Sử trong cuốn Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại 

Việt Nam, tái bản (2011), nhà xuất bản giáo dục, đã đưa ra những nhận xét, đánh giá 

khái quát về thi pháp của văn học trung đại nói chung và có nhắc đến một số vấn đề về 

thi pháp của tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục. Theo tác giả Trần Đình Sử thì: “Cách 

trần thuật của Lĩnh Nam chích quái vẫn giữ lối thực lục, lập hồ sơ nhân vật, dẫn sách, 
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trùng bổ. Nhưng do thực lục mà nhiều chỗ giữ được lối kể cổ kính, mộc mạc, truyền 

được cách tư duy độc đáo của người xưa” [39, tr. 344 -345]. 

Năm 2002, trong luận văn thạc sĩ khoa học Ngữ Văn, tác giả Ngô Thị Thanh 

Nga đã nghiên cứu: “Quá trình phát triển truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại qua 

một số tác phẩm tiêu biểu”. Trong số tác phẩm được nghiên cứu, tác giả có khái quát  

về thành tựu xây dựng nhân vật qua các giai đoạn phát triển của truyện truyền kì từ thế 

kỉ X – XVIII, trong đó có tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục. Từ đó, tác giả đã chỉ ra 

một số cách thức xây dựng nhân vật  trong văn học giai đoạn từ thế kỉ X – XIV nói 

chung. Bên cạnh đó còn một số luận án nghiên cứu khác như luận án Tiến sĩ Hán Nôm 

“Nghiên cứu, so sánh Sưu Thần Ký (Trung Quốc) với một số truyện chí quái Việt Nam 

từ đặc trưng thể loại và ngôn ngữ Hán văn” của tác giả Vũ Thị Hương (2016). Trong 

luận án này, tác giả Vũ Thị Hương chỉ ra sự tiếp thu cũng như sự sáng tạo của thể loại 

truyện chí quái Việt Nam, trong đó có tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục, trên cơ sở 

tiếp thu tinh hoa từ thể loại chí quái của văn học Trung Quốc. Luận án của tác giả 

Nguyễn Thị Giang nghiên cứu: “Hệ thống nhân vật và thi pháp thể hiện chúng trong 

văn học trung đại Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XV” (2014). Trong luận 

án, tác giả Nguyễn Thị Giang đã trình bày chi tiết về hệ thống nhân vật đặc trưng trong 

văn học trung đại giai đoạn từ thế kỉ X- XV nói chung, bao gồm nhân vật nhà sư, nhân 

vật liệt nữ, nhân vật hoàng đế. Tác giả tìm hiểu thi pháp xây dựng hình tượng các nhân 

vật đó qua việc phân tích các yếu tố về ngoại hình, ngôn ngữ, chân dung tự họa, tư 

tưởng… nhằm ngợi ca sự anh linh, tài giỏi, phẩm chất của nhân vật, nhấn mạnh sự  ảnh 

hưởng của Nho giáo, Phật thể hiện qua hình tượng nhà sư, hoàng đế,... Luận án này sẽ 

là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho chúng tôi trong việc nghiên cứu đề tài luận văn. 

Như vậy, nhìn chung tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục nói chung và nhân vật 

trong tác phẩm nói riêng cũng đã được giới nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu. Tuy nhiên, 

trong các công trình nghiên cứu trên, các tác giả chủ yếu khái quát, nghiên cứu tác phẩm 

Lĩnh Nam chích quái lục đặt trong cả hệ thống văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, 

nhất là giai đoạn từ thế kỉ X – XIV, mà chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu riêng hệ 

thống nhân vật trong tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục và đặt hệ thống nhân vật đó dưới 

góc nhìn của tự sự học để phân tích. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Nhân vật trong Lĩnh 

Nam chích quái lục từ góc nhìn tự sự học” để nghiên cứu. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Tìm hiểu đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục từ góc 

nhìn tự sự học góp phần làm rõ đặc trưng khá riêng biệt về cách tự sự của văn xuôi tự sự 

giai đoạn này nói chung và của tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục nói riêng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu những vấn đề lí luận về tự sự học, vấn đề chung về tác phẩm Lĩnh 

Nam chích quái lục. 

- Khảo sát hệ thống nhân vật trong tác phẩm  Lĩnh Nam chích quái lục. 

- Phân tích nhân vật trong tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục từ góc nhìn tự sự 

học ở các phương diện: môtíp, đặc điểm nhân vật, tổ chức hệ thống sự kiện, điểm nhìn 

trần thuật, không gian, thời gian và ngôn ngữ trần thuật 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nhân vật trong tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục từ góc nhìn của tự sự học. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Tác phẩm Lĩnh Nam chích quái lục của Trần Thế Pháp 

- Ngoài ra, trong chừng mực có thể, chúng tôi còn tìm hiểu thêm một số tác 

phẩm truyện ngắn trung đại khác cùng giai đoạn như: Việt điện u linh tập của Lý Tế 

Xuyên, Thiền uyển tập anh ngữ lục (khuyết danh),… để hiểu rõ hơn về đặc điểm của 

văn xuôi tự sự giai đoạn này. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận văn này chúng tôi sử dụng phương pháp sau: 

- Phương pháp thống kê, phân loại: thống kê, phân loại các kiểu nhân vật trong 

tác phẩm nhằm khảo sát, dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu đặc điểm của từng loại 

nhân vật 

- Phương pháp phân tích: phân tích đặc điểm của nhân vật từ góc nhìn tự sự 

học như: môtíp, đặc điểm, tổ chức hệ thống sự kiện, điểm nhìn trần thuật, không gian, 

thời gian, ngôn ngữ trần thuật,… 

- Phương pháp liên ngành: quá trình phát triển của văn học luôn song hành với 

quá trình phát triển của lịch sử, văn hóa. Vì vậy, khi nghiên cứu nhân vật trong tác 


